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A B 1=2+3 2 3 4 5=6+7 6=2*4*16%*12 tháng 7=3*4*15%*12 tháng

Tổng cộng 2897 1445 1452 17,762,690,400      9,146,342,400            8,616,348,000             

1 Thành phố Điện Biên Phủ 347 173 174 3,640,000   2,349,110,400        1,209,062,400            1,140,048,000             

2 Thị xã Mường Lay 76 38 38 3,250,000   459,420,000           237,120,000               222,300,000                

3 Huyện Điện Biên 550 275 275 3,250,000   3,324,750,000        1,716,000,000            1,608,750,000             

4 Huyện Mường Chà 220 110 110 3,250,000   1,329,900,000        686,400,000               643,500,000                

5 Huyện Điện Biên Đông 396 198 198 3,250,000   2,393,820,000        1,235,520,000            1,158,300,000             

6 Huyện Mường Ảng 241 118 123 3,250,000   1,455,870,000        736,320,000               719,550,000                

7 Huyện Tuần Giáo 355 177 178 3,250,000   2,145,780,000        1,104,480,000            1,041,300,000             

8 Huyện Tủa Chùa 240 120 120 3,250,000   1,450,800,000        748,800,000               702,000,000                

9 Huyện Mường Nhé 230 115 115 3,250,000   1,390,350,000        717,600,000               672,750,000                

10 Huyện Nậm Pồ 242 121 121 3,250,000   1,462,890,000        755,040,000               707,850,000                

Ghi chú:

- Căn cứ khoản 2 Điều 34 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội 

dân phòng; mức hỗ trợ căn cứ điều kiện thực tế của từng địa phương nhưng không thấp hơn 15% lương tối thiểu vùng.

+ Mức hỗ trợ cho Đội trưởng đội dân phòng: 16% lương tối thiểu vùng;

+ Mức hỗ trợ cho Đội phó đội dân phòng: 15% lương tối thiểu vùng;

 - Căn cứ theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng 

lao động như sau:

+ Lương tối thiểu vùng III (TP. Điện Biên Phủ): 3.640.000 đồng 

+ Lương tối thiểu vùng IV (09 huyện, thị xã): 3.250.000 đồng

                                  Đơn vị: Đồng

Chức danh Kinh phí hỗ trợ 1 năm

Stt Nội dung Lương tối

 thiểu vùng

PHỤ LỤC DỰ KIẾN NGUỒN KINH PHÍ HỖ TRỢ THƯỜNG XUYÊN HÀNG

 THÁNG CHO CÁC CHỨC DANH ĐỘI TRƯỞNG, ĐỘI PHÓ ĐỘI DÂN PHÒNG

(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-UBND ngày      /     /2022 của UBND tỉnh Điện Biên)



                                  Đơn vị: Đồng


